PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ
I- Lí do chọn đề tài:

Toán học là môn khoa học có từ lâu đời, môn Toán là nền tảng của các môn khoa học tự nhiên khác và có liên quan đến nhiều ngành nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngày nay sự phát triển của các ngành khoa học và các ngành công nghiệp then chốt đều không thể thiếu toán học, các ứng dụng của toán học mang lại hiệu quả to lớn cho đời sống xã hội. Toán học không chỉ cung cấp cho học sinh những kĩ năng tính toán cần thiết mà còn rèn luyện cho học sinh tư duy lô-gic, phương pháp luận khoa học. Dạy học toán là nhằm trang bị cho học sinh một hệ thống tri thức khoa học phổ thông cơ bản tạo điều kiện cho các em được hình thành và phát triển các phẩm chất năng lực trí tuệ đồng thời trang bị cho các em một hệ thống tri thức đảm bảo đủ để nghiên cứu và khám phá thế giới xung quanh, góp phần cải tạo thế giới, cải tạo thiên nhiên mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người. 

Trong việc dạy Toán và học Toán thì việc tìm ra phương pháp dạy học và giải bài tập đòi hỏi giáo viên phải chọn lọc hệ thống bài tập giúp học sinh khắc sâu kiến thức, góp phần phát triển tư duy của các em. Trong quá trình dạy học toán, đặc biệt là dạy các vấn đề toán học có liên quan đến phần giá trị tuyệt đối cho học sinh, bản thân chúng tôi thấy rằng, đứng trước những vấn đề toán học nêu trên học sinh thường lúng túng, đôi khi có phần e ngại, vì đây là một phạm trù kiến thức tương đối trừu tượng và phức tạp. Thực tế cho thấy, những vấn đề toán học có liên quan đến giá trị tuyệt đối lại có ứng dụng rất rộng rãi, đặc biệt là các ưu thế trong việc rèn luyện các phẩm chất và năng lực toán học cho học sinh. Hiện nay ở trường phổ thông học sinh thường ngại học toán giá trị tuyệt đối vì kiến thức không liền mạch, phương pháp giải toán hạn chế, việc vận dụng giá trị tuyệt đối để tìm cực trị, vận dụng trong việc vẽ đồ thị của hàm số v.v… lại càng hạn chế.

Vì vậy việc phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua việc nghiên cứu những vấn đề về giá trị tuyệt đối là rất cần thiết. Vì vậy với lý do nêu trên, chúng tôi quyết định đi sâu nghiên cứu đề tài “ Phương pháp giải một số bài toán có chứa dấu giá trị tuyệt đối “ nhằm giúp cho các em hiểu rõ hơn, đặc biệt là giúp cho các em nắm vững, vận dụng linh hoạt các phương pháp giải một số dạng bài tập có chứa dấu giá trị tuyệt đối.
II- Mục đích nghiên cứu:
· Đề tài nhằm giúp học sinh học tập môn toán nói chung và giải bài tập về giá trị tuyệt đối nói riêng, trang bị cho học sinh một số kiến thức mới nhằm nâng cao năng lực học toán, giúp các em tiếp thu bài chủ động, sáng tạo và làm công cụ giải quyết một số bài tập có liên quan đến giá trị tuyệt đối.

· Gây hưng thú cho học sinh khi giải các bài tập trong SGK, Sách tham khảo, giúp học sinh tự giải có hiệu quả một số bài tập tương tự khác.

· Giải đáp thắc mắc, sửa chữa sai lầm hay gặp khi giải toán về giá trị tuyệt đối trong quá trình dạy học.

· Giúp học sinh nắm vững một cách hệ thống các phương pháp cơ bản và vận dụng thành thạo phương pháp đó để làm bài tập.
III- Nhiệm vụ của đề tài:

· Đề tài đưa ra một số kiến thức cơ bản  về giá trị tuyệt đối phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh.
· Trang bị cho học sinh các dạng toán và phương pháp giải các loại toán liên quan đến giá trị tuyệt đối.

· Rút ra một số nhận xét và chú ý khi làm từng dạng toán.

· Chọn lọc hệ thống một số bài tập hay gặp sao cho phù hợp với từng dạng toán.

IV- Đối tượng nghiên cứu:

· Đối tượng khảo sát: Đề tài áp dụng đối với học sinh lớp 8,9 (trường THCS Nam Hồng – Nam Trực – Nam Định), được phân loại theo học lực (đa số các em đã có ý thức học toán và bước đầu thể hiện năng lực tiếp thu một cách ổn định) và áp dụng trong các giờ luyện tập, ôn tập học kì,ôn tập cuối năm,  bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn luyện thi tuyển sinh cấp 3.

· Phương pháp tiến hành: Học sinh có kiến thức cơ bản đưa ra phương pháp giải, bài tập áp dụng, sai lầm hay gặp, bài tập tự giải (học sinh về nhà làm bài tập)
V- Phương pháp nghiên cứu:

· Tham khảo, thu thập tài liệu.

· Phân tích, tổng kết kinh nghiệm.

· Kiểm tra kết quả: Dự giờ, kiểm tra chất lượng học sinh, nghiên cứu hồ sơ giảng dạy, điều tra trực tiếp thông qua các giờ học Toán.

VI- Dự kiến kết quả đạt được của đề tài:
· Khi chưa thực hiện đề tài, học sinh chỉ giải được một số bài tập đơn giản, hay mắc sai lầm, hay gặp khó khăn dẫn đến ngại làm bài tập liên quan đến giá trị tuyệt đối.

· Nếu thực hiện đề tài này thì học sinh có hứng thú khi giải toán liên quan đến giá trị tuyệt đối, làm bài tập tốt hơn, tự giải quyết được những bài tập tương tự, hạn chế tới mức thấp nhất các sai lầm khi giải toán liên quan đến giá trị tuyệt đối.

PHẦN II - NỘI DUNG ĐỀ TÀI

A- NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI.
I) Các định nghĩa:

1) Định nghĩa 1: 

Giá trị tuyệt đối thực chất là một ánh xạ.
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Với mỗi giá trị a ( R có một và chỉ một giá trị f(a) = ( a (( R+ 

2) Định nghĩa 2:

Giá trị tuyệt đối của một số thực a, kí hiệu ( a ( là:
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- a nếu a < 0

* Mở rộng khái niệm này ta có giá trị tuyệt đối của một biểu thức A(x) :
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- A(x) nếu A(x) < 0

Ví dụ: 

   2x - 1  nếu 2x - 1 ( 0




- (2x -1) nếu 2x -1  < 0

 
   2x - 1  nếu x ( ½ 



- (2x -1) nếu x < ½ 
3) Định nghĩa 3:

a) Giá trị tuyệt đối của số nguyên a, kí hiệu là ( a ( là số đo (theo đơn vị dài được dùng để lập trục số) của khoảng cách từ điểm a đến gốc O trên trục số.



Ví dụ: 
( a ( = 3 (  
a = 
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Do đó đẳng thức đã cho được nghiệm đúng bởi 2 số tương ứng với hai điểm trên trục số 

Tổng quát:
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     b) Tổng quát : 

(a( ( b ( -b ( a ( b


Ví dụ : 






 a ( 3 nếu a ( 0






-a ( 3 nếu a < 0 




       (
  0 ( a( 3






 -3 ( a < 0
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c)Tổng quát:

(a( ( b (  
a ( b


a ( -b


Ví dụ : (a( ( 3 ( 
  a ( 3 nếu a ( 0 





- a ( 3 nếu a ( 0

   a ( 3 nếu a ( 0 





  a ( -3 nếu a < 0




      (
  a ( 3 hoặc a ( -3

 II) Hệ quả:
1) | x | ≥ 0 mọi x € R ;  | x | = 0  khi và chỉ  khi x = 0
2) |- x |  = | x | 

3) - | x |  ≤  x ≤  | x |  ; x =  | x |  khi và chỉ khi  x ≥ 0

4) | x |  ≥ α > 0 khi và chỉ khi x≥ α  hoặc x ≤   α
5) | x |  ≤  α (α > 0 ) khi và chỉ khi khi - α ≤ x ≤ a
6) | x. y | = | x |  . | y |  
7) │x / y │= │- x / y │
8) │x │2 = x 2 
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II) Một số tính chất về giá trị tuyệt đối:
1) Tính chất 1:   (a( > 0 với (a 

2) Tính chất 2:   (a( = 0 ( a = 0

3) Tính chất 3: -(a( ( a ( (a( 

4) Tính chất 4:  (a( = -(a( 

5) Tính chất 5:  (a+b( ( (a( +(b(. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a.b ( 0

Thật vậy :



-(a( ( a ( (a( 


-(b( ( b ( (b( 

( -((a( + (b()  ( a+b ( (a(+(b( 
((a+b( ( (a( +(b( (đpcm)
6) Tính chất 6: (a( - (b(( (a- b(( (a(+(b(.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a.b (0
Thật vậy :
(a( = (a – b + b( ( (a- b( + (b( 

( 
(a( -  (b(( (a- b( (1)



(a- b( = (a + (-b)( ( (a(+(-b(= (a(+(b(  

(
(a- b( ( (a(+(b(  (2)



Từ (1) và (2) suy ra : (a( - (b(( (a- b(( (a(+(b( (đpcm)

7) Tính chất 7: ((a(-(b(( ( (a ( b(
Thật vậy :
(a( -  (b(( (a- b( (1)

(b( -  (a(( (b- a( =(-(a- b)( = (a- b( 

(
-((a( -  (b()( (a- b( (2)



((a(-(b(( =

(a( -  (b(





-((a( -  (b() (3)


Từ (1),(2),(3) suy ra 

((a(-(b(( ( (a - b( (4)
((a(-(b(( = ((a(-(-b((( (a – (-b)( = (a + b( 
(
((a(-(b(( ( (a + b( (5)

Từ (4),(5) suy ra :



((a(-(b(( ( (a ( b( (đpcm)

8) Tính chất 8: (a.b( = (a(.(b(
Thật vậy:

* nếu a = 0; b = 0 hoặc a = 0; b ( 0 hoặc a ( 0; b = 0
( (a.b( = (a(.(b(
* Nếu a>0; b>0 

( (a(=  a; (b(= b và a.b > 0

( (a.b( = a.b = (a(.(b( ( (a.b( = (a(.(b(
* Nếu a <0; b< 0 

( (a(=  -a; (b(=  -b và a.b > 0

( (a.b( = a.b = (-a).(-b) = (a(.(b(
 ( (a.b( = (a(.(b(
* Nếu a> 0; b<0 

( (a(=  a; (b(=  -b và a.b < 0

( (a.b( = -(a.b) = a.(-b) = (a(.(b(
 ( (a.b( = (a(.(b(
* Nếu a< 0; b<0 

( (a(=  -a; (b(=  b và a.b < 0

( (a.b( = -(a.b) = (-a).b = (a(.(b(
 ( (a.b( = (a(.(b(
Vậy   (a.b( = (a(.(b(
9) Tính chất 9: 
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Thật vậy:
* Nếu a = 0 
[image: image6.wmf]0

b

a

b

a

0

b

a

º

=

Þ

=

Þ


* Nếu a>0; b> 0 
( (a(=  a; (b(=  b và 
[image: image7.wmf]0

b

a

>



[image: image8.wmf]b

a

b

a

b

a

=

=

Þ


* Nếu a< 0; b< 0 
( (a(=  -a; (b(=  -b và 
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* Nếu a> 0; b< 0 
( (a(=  a; (b(=  -b và 
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* Nếu a< 0; b> 0 
( (a(=  -a; (b(=  b và 
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Vậy :
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* Phương pháp biến đổi các biểu thức có chứa giá trị tuyệt đối
          1. Mục đích biến đổi:
 Biến đổi các biểu thức có chứa giá trị tuyệt đối là nhằm thay đổi chúng bằng những biểu thức tương đương không chứa giá trị tuyệt đối, nói cách khác là nhằm loại trừ các dấu giá trị tuyệt đối khỏi các biểu thức để có thể tiến hành các phép tính đại số quen biết. Thông thường ta sẽ được các biểu thức khác nhau( không chứa dấu giá trị tuyệt đối) trong những khoảng khác nhau.


2. Phương pháp biến đổi: 
           * Nhị thức ax + b (a ≠ 0 )  cùng dấu với  a khi x > - b/a , và trái dấu với a khi x< - b/a

           Thật vậy: Gọi x
[image: image16.wmf]0

 là nghiệm của nhị thức ax + b thì  x
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  = - b/a.

              Xét :(ax + b) / a = x+ b/a = x – x
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               Nếu x > x
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  thì x – x
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> 0 (  :(ax + b) / a > 0 ( ax + b  cùng dấuvới a
               Nếu  x < x
[image: image21.wmf]0

  thì x – x
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  < 0 (  :(ax + b) / a < 0 ( ax + b trái dấu với a 
              Tam thức bậc hai ax2 + bx + c ( a ( 0) trái dấu với a trong khoảng giữa hai nghiệm (nếu có), cùng dấu với a  trong mọi trường hợp khác.

         3 . Bài tập áp dụng:
      Bài 1: Cho x , y  là hai số thoả mãn xy > 0  tính giá trị biểu thức
       B = (│
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      Giải: Biến đổi B ta có
                      B = (│
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 ta được:
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 = │x + y│

      Vậy B = │x+ y│ - (│x│ + │y│)

      Mặt khác do xy ≥ 0 nên x , y cùng dấu, suy ra │x + y│  = │x│+│y│
     Do đó : B = 0.

    Bài 2 :Rút gọn biểu thức sau 
     A = 
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Giải:

  TXD:  x≠3/2

Ta có : A= 
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Nếu x ≤ 1 ta có : A =
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Nếu 1< x < 2  , x≠3/2  Ta có   A=
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 Nếu x ≥ 2 ta có A=
[image: image45.wmf]1

3

2

3

2

3

2

2

1

=

-

-

=

-

-

+

-

x

x

x

x

x


 Tóm lại
                  A=
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   Bài 3:  Cho a, b,c > 0.Rút gọn biểu thức :

        C= 
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ac

c

b

a

bc

ac

c

b

a

+

-

+

+

+

+

+

+

+

2

2

 

        Giải:

               Vì  a, b,c > 0 ta có :
                C=
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             Nếu  a + b ≥ c  
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             Nếu  a + b < c  
[image: image57.wmf]c
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             Tóm lại :  C = 
[image: image58.wmf]{
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[image: image60.wmf]}

    

    4.Bài tập luyện tập:

   Bài 1 Rút  gọn biểu thức:

    a)    A=
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    b)    B = 
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    c)    C=
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d)D =
[image: image65.wmf]6
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        e)   E = │x│+│x-1│

     Bài 2:

       Cho A(x) =
[image: image66.wmf]1
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a) Tìm đoạn 
[image: image67.wmf][
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 sao cho A có giá trị không đổi trên đoạn đó..
b) Tìm x sao cho A(x) > 4.

     Bài 3: Rút gọn biểu thức.

a) A =
[image: image68.wmf]
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        b) B=
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c) C = 
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Với x > 5 ;  y = 
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NỘI DUNG: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH 

CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

I) Cơ sở lý thuyết:

1) A(x)  nếu A(x) ( 0




- A(x) nếu A(x) < 0

A(x) là một biểu thức đại số.
2) Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất ax + b (a( 0).  
Nhị thức bậc nhất ax + b (a(0) sẽ :
+ Cùng dấu với a với các giá trị của x lớn hơn nghiệm của nhị thức.

+ Trái  dấu với a với các giá trị của x nhỏ hơn nghiệm của nhị thức.

Giả sử x0 là nghiệm của ax + b = 0. Khi đó:

- Nhị thức cùng dấu với a với mọi giá trị x > x0
- Nhị thức trái dấu với a với mọi giá trị của x < x0
3) Định lí về dấu của tam thức bậc 2

Xét tam thức bậc 2: f(x) = ax2 + bx + c (a( 0)

- Nếu ( < 0 thì f(x) cùng dấu với a với mọi x

- Nếu ( ( 0 thì:
+ f(x) cùng dấu với a với mọi x nằm ngoài khoảng hai nghiệm.

+ f(x) trái dấu với a với mọi x nằm trong khoảng hai nghiệm.

Hay :

- Nếu ( < 0 thì a.f(x)> 0 với mọi x

- Nếu ( ( 0 thì f(x) có hai nghiệm x1< x2

Với x1 <x< x2 ( a.f(x) < 0.


Với x ( x1 hoặc x ( x2 ( a.f(x) >0.
* Chú ý: Để giải các phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối cần khử dấu giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của một biểu thức bằng chính nó (nếu giá trị biểu thức đó không âm), hoặc bằng biểu thức đối của nó (nếu giá trị biểu thức đó âm). Vì thế khi khử dấu giá trị tuyệt đối của một biểu thức, cần xét giá trị tuyệt đối của biến làm cho giá trị biểu thức không âm hay âm (dựa vào định lí về dấu của nhị thức bậc nhất hoặc định lí về dấu của tam thức bậc 2). Dấu của biểu thức thường được viết trong bảng xét dấu. 
II) Một số phương pháp thường dùng giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối:

1) Phương pháp 1: Xét giá trị biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối
a. Cơ sở toán học:

A(x)  nếu A(x) ( 0




- A(x) nếu A(x) < 0

b. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Giải phương trình (2x -1(+ x = 2 
(1)
Giải:

+ Xét 2x -1 ( 0 hay x ( ½ (2)

Ta có:(2x -1(= 2x -1 

phương trình (1) có dạng: 
2x – 1 + x = 2





(
3x = 3

(
x = 1 (thỏa mãn 2)

+ Xét 2x – 1 <0 hay x < ½ (3)

Ta có:(2x -1(= -(2x -1)

phương trình (1) có dạng: 
-(2x – 1) + x = 2





(
- x = 1

(
x = - 1 (thỏa mãn 3)


Vậy phương trình (1) có hai nghiệm x1 = 1; x2 = -1


Ví dụ2: Giải phương trình 
(2x2- 5x - 1( -2x + 4 = 0 (1)

Giải:


+ Xét (2x2- 5x - 1( ( 0 (2) ((2x2- 5x - 1( = 2x2- 5x – 1


Phương trình (1) có dạng: 
2x2- 5x – 1 -2x + 4 = 0 






(
2x2- 7x + 3 = 0 






(
x1 = 3 (thỏa mãn 2)







x2 = ½  (không thỏa mãn 2)

+ Xét (2x2- 5x - 1( < 0 (3) ((2x2- 5x - 1( = - 2x2 + 5x  + 1


Phương trình (1) có dạng: 
- 2x2 + 5x  + 1 -2x + 4 = 0 






(
- 2x2- +3x + 5 = 0 






(
x3 = -1 (không thỏa mãn 3 )







x4 = 5/2  (thỏa mãn 3)


Vậy phương trình (1) có tập nghiệm là {3; 5/2}
2) Phương pháp 2: Xét từng khoảng giá trị của ẩn 

Nếu ẩn nằm trong nhiều dấu giá trị tuyệt đối  thì với phương pháp trên ta phải xét nhiểu trường hợp, trong đó có thể có những trường hợp không xảy ra. Do đó để cho gọn, người ta thường xét từng khoảng giá trị của ẩn.

a. Cơ sở toán học: Sử dụng định lí về dấu của định lí bậc nhất ax + b (a( 0) 

b. Ví dụ minh họa:
Ví dụ: Giải phương trình 2.(x -5(+(4-x( =11 
(1)
Giải:

Lập bảng xét dấu của nhị thức  x- 5 và 4 –x

	X
	
	
	

	x -5
	-
	-
	+

	4 -x
	+
	-
	-


+ Xét khoảng x < 4

Phương trình (1) có dạng 


2(5 – x) + 4 – x = 11

· 10 – 2x + 4 – x = 11

· x = 1 ( thuộc khoảng đang xét)

+ Xét khoảng 4 ( x( 5

Phương trình (1) có dạng

2(5 – x) + x - 4 = 11

· 10 – 2x + x – 4 = 11

· x = -5 ( không thuộc khoảng đang xét)

+ Xét khoảng x > 5

Phương trình (1) có dạng 


2(x -5) + x - 4 = 11

· 2x- 10  + x - 4 = 11

· x = 
[image: image75.wmf]3

1

8

 ( thuộc khoảng đang xét)

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x1 = 1; x2 = 
[image: image76.wmf]3

1

8


3) Phương pháp 3: Bình phương hai vế 

a. Cơ sở toán học:

Với A (0, B ( 0 ( A = B ( A2 = B2 

b. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Giải phương trình:
(2x - 1(=(2x -3(
(1)
Giải:

Hai vế của phương trình không âm, do đó bình phương hai vế ta có:




(2x - 1(2 =(2x -3(2
· 4x2 – 4x + 1 = 4x2 – 12x + 9

· x = 1.

* Chú ý: Trong trường hợp có dạng (f(x)(=(g(x)(, ta còn biến đổi phương trình thành dạng tương đương f(x) = g(x) hoặc f(x) = -g(x) 

Ví dụ 2: Giải phương trình (x - 1(=(3x -2(
(1)

Giải:

Xét hai trường hợp:

x -1 = 3x – 2
( x = ½

x -1 = -(3x – 2)
( x = 
[image: image77.wmf]4

3


Vậy phương trình có hai nghiệm x1 = 
[image: image78.wmf]2

1

 ; x2 = 
[image: image79.wmf]4

3


4) Phương pháp 4: Phương pháp đặt ẩn phụ

Ví dụ: Giải phương trình 3x2 + 2(x(-1 = 0
(1)

Giải:

Đặt y = (x(; y ( 0.
Ta có (1) ( 3y2 + 2y – 1 = 0.

(
y1 = -1 (loại)


y2 = 
[image: image80.wmf]3

1


( (x(= 
[image: image81.wmf]3

1

 ( 
x1 = 
[image: image82.wmf]3

1





x2 = 
[image: image83.wmf]3

1

-


Vậy phương trình có hai nghiệm: x1 = 
[image: image84.wmf]3

1

; x2 = 
[image: image85.wmf]3

1

-


5) Phương trình quy về phương trình bậc nhất
Bài 1: Giải các phương trình
a) x│x + 3│- │x2 + x + 1│= 1  

b) │x│3 – 3 │x│+ 2 = 0   

 Giải 

Ta có : x2 + x +1 = x2 + 
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           Do đó : │x2 +x +1│= x2 +x +1 
[image: image87.wmf]Þ

 x │x + 3│= │x2 +x +1│+1

                 
[image: image88.wmf]Û

x │x + 3│= x2 +x +1 + 1 
[image: image89.wmf]Û

x │x + 3│= x2 + x + 2   ( 1)
      Nêú  x ≥ -3 phương trình( 1) 
[image: image90.wmf]Û

x(x + 3) = x2 + x + 2

                                                    
[image: image91.wmf]Û

x2 + 3x = x2 + x + 2

                                                     
[image: image92.wmf]Û

 2x = 2 
[image: image93.wmf]Û

x = 1 ( TMĐK )

      Nếu x < -3 phương trình(1) 
[image: image94.wmf]Û

x(-x-3) = x2 + x + 2 
[image: image95.wmf]Û

 - x2 – 3x =  x2 + x + 2

                                                   
[image: image96.wmf]Û

2x2 + 4x + 2 = 0 
[image: image97.wmf]Û

( x + 1 )2 = 0 
[image: image98.wmf]Û

 x + 1= 0

                                                     
[image: image99.wmf]Û

x = -1 ( không TMĐK )

         Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 1

b) Đặt  t = │x│> 0 . Khi đó phương trình│x│3 - 3│x│+ 2 = 0
  
[image: image100.wmf]Û

( t3 – t ) -2( t -1) = 0 
[image: image101.wmf]Û

t(t2 – 1) -2(t – 1) = 0

   
[image: image102.wmf]Û

t(t – 1) (t + 1 ) -2(t- 1) = 0 
[image: image103.wmf]Û

(t – 1) ( t2 + t – 2) = 0

  
[image: image104.wmf]Û

(t – 1) ( t2 + 2t –t – 2) = 0 
[image: image105.wmf]Û

 (t – 1 ) [t (t + 2 ) –(t + 2)] = 0

  
[image: image106.wmf]Û

(t – 1)2 (t + 2) = 0 
[image: image107.wmf]Û

(t-1)2 = 0 hoặc t + 2 = 0

· (t -1)2 = 0 
[image: image108.wmf]Û

t – 1 = 0 
[image: image109.wmf]Û

t = 1 ( TMĐK t > 0)
·  t + 2 = 0 
[image: image110.wmf]Û

 t = 2 ( không TMĐK t > 0) loại)

Với t =1 ta có  1 = │x│
[image: image111.wmf]Û

x = 1 và x = -1.

Vậy phương trình có nghiệm là S = {-1, 1 }
Bài 2 : Giải phương trình
│x3 +  100x2│= │x + 100│(1)

Cách 1:  (1) 
[image: image112.wmf]Û

│x2 + ( x + 100)│-│x + 100│= 0

                    
[image: image113.wmf]Û

│( x + 100)│(x2 – 1) = 0 
[image: image114.wmf]Û

 x + 100 = 0 hoặc x2- 1= 0

                                                          
[image: image115.wmf]Û

 x = - 100 hoặc x = 1 hoặc x = -1

Vậy phương trình có nghiệm là x = ±1; x = -100.

Cách 2: (1) 
[image: image116.wmf]Û

x3 + 100x2 = x + 100 ; x3 + 100x2 = -x 

                              
[image: image117.wmf]Û

x2(x + 100)-(x +100)=0 hoặc x2 (x + 100)+ (x +100) = 0

                              
[image: image118.wmf]Û

(x2 -1)(x + 100) = 0 hoặc (x2+ 1)(x + 100) = 0

                              
[image: image119.wmf]Û

x = ±1; x = -100.
          Bài 3: Giải phương trình:
                  
[image: image120.wmf]1
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   (2)
                  ĐKXĐ   x ≥ -1
[image: image121.wmf]
                   (2) 
[image: image122.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image123.wmf]1
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[image: image124.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image125.wmf](
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[image: image126.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image127.wmf]1
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             Tathấy
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1

3

2

1

1

3

2

1

=

+

-

+

-

+

³

+

-

+

-

+

x

x

x

x


             Dấu bằng xảy ra
[image: image130.wmf]Û
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 và x ≥ 1                                                                                
                                                                          
[image: image132.wmf]Û

3≤ x ≤ 8.
Vậy phương trình có nghiệm là x € [ 3; 8 ].

III- Một số bài tập áp dụng:
Bài 1: Giải các phương trình sau:

1) (5x-1(= (5+3x(
2) (x-3(= (x-3)2
3) (x +2(+ (x-3(=7

Bài 2: Giải phương trình:

1) (x2 + 2x +3(+ (x-1(=6

2) (x(x-1)(= x2 + x

3) (x -1(+ (x-4(=3

NỘI DUNG: GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH 
CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

I- Cơ sở lý thuyết:
1) Các phép biến đổi bất đẳng thức


a ( b


 ( a + c ( b + c

a ( b, c ( d

( a + c ( b + d

a ( b, c ( d

 ( a – c ( b – d

a ( b, c > 0 

( a.c ( b.c

a ( b, c < 0 

( a.c ( b.c

a ( b ( 0, c ( d ( 0 ( a.c ( b.d

2) Các dạng cơ bản của bất phương trình


a) Dạng 1:

+ (f(x)(( a ( a là hằng số dương)

 
(  -a ( f(x) ( a 

+ (f(x)(( g(x)
(  -g(x) ( f(x) ( g(x)


b) Dạng 2:


+ (f(x)(> a ( a là hằng số dương)

· a < f(x) hoặc f(x) < -a 
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c) Dạng 3: 

+ (f(x)(((g(x)( ( (f(x)(2 ((g(x)(2
+ (f(x)(< (g(x)(( (f(x)(2 < (g(x)(2 
Phương pháp chung để giải một bất phương trình bậc nhất có chứa │A│trong đó A là biểu thức bậc nhất với ẩn số là chuyển tất cả sang vế trái vế phải bằng không. Tiếp theo là biến đổi │A│thành biểu thức tương đương không còn dấu giá trị tuyệt đối, theo quy tắc:

                                      A nếu A( 0

                       │A│= 
                                     -A nếu A < 0

Sau đó giải các bất phương trình không còn chứa giá trị tuyệt đối trong các khoảng chia. Cuối cùng tổng hợp các kết quả lại để được toàn bộ nghiệm của bất phương trình.

II- Một số dạng toán thường gặp và phương pháp giải.

Chú ý: Để giải bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối ta cũng phải khử dấu giá trị tuyệt đối như giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. 

1) Dạng 1:

a. Với a là hằng số dương ta có:

(f(x)(( a  (  -a ( f(x) ( a 

b. (f(x)(( g(x) (  -g(x) ( f(x) ( g(x)

 

Ví dụ: Giải bất phương trình (x (– x +2 ( 2(x-4(
Giải:
Lập bảng xét dấu các biểu thức x và x-4 

	x
	
	
	

	x
	-
	+
	+

	x-4
	-
	-
	+


a) Xét khoảng x < 0 

Phương trình (1) có dạng

-x – x +2 ( 2(4-x)






( 0x ( 6

Vậy nghiệm đúng với mọi x thuộc khoảng đang xét x < 0

b) Xét khoảng 0 ( x < 4 

Phương trình (1) có dạng

x – x +2 ( 2(4-x)






( x ( 3

Vậy nghiệm đúng với mọi x thuộc khoảng đang xét 0 ( x ( 3

c) Xét khoảng 4 ( x

Phương trình (1) có dạng

x – x +2 ( 2(x-4)






( 5 ( x

Vậy nghiệm đúng với mọi x thuộc khoảng đang xét 5 ( x 

Kết luận: Vậy nghiệm đúng của bất phương trình đã cho là: x ( 3; 5 ( x 
Nhận xét: Trong cách giải trên ta đã khử dấu giá trị tuyệt đối bằng cách xét từng khoảng giá trị của biến. Trong một số trường hợp có thể giải nhanh hơn cách dùng phương pháp chung nói trên bởi các phép biến đổi tương đương.

Ví dụ 1: Giải bất phương trình (x – 1( < 3

Giải:

  Ta có: (x – 1( < 3 
        ( - 3 < x-1 < 3

        ( - 2 < x < 4

Ví dụ 2 : Giải bất phương trình (2x – 1( < x

Giải:

Ta có : (2x – 1( < x

       ( - x < 2x-1 < x
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
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2) Dạng 2:

a. Với a là số dương ta có: 

(f(x)(> a ( a là hằng số dương)
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b. (f(x)(> g(x)
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Ví dụ 1 : Giải bất phương trình : (3x -5( > 10


Giải:


Ta có : (3x -5( > 10
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Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là 
[image: image142.wmf]5
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Ví dụ 2: Giải bất phương trình (x2 -2x- 2(( 1


Giải:


Ta có (x2 -2x- 2(( 1


( -1 ( x2 -2x- 2 ( 1
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+) Từ x2 -2x- 2 ( 1


( x2 -2x- 3 ( 0


( -1 ( x ( 3


+) Từ x2 -2x- 2  ( -1


( x2 -2x- 1 ( 0
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Kết luận: Nghiệm của bất phương trình đã cho là:
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III- Một số bài tập áp dụng:

Bài 1: Giải các bất phương trình

a) (2x -1(( 5

b) (2x -3(-4x <9

c) (2x -3(( 7

d) (3x-2(+5x >10

Bài 2 : Giải các bất phương trình sau:

a) (3x-2(< 4

b) (3-2x(< x+1
c) (3x-1(> 5

d) (x3 + 1(( x +1
NỘI DUNG: TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

CỦA CÁC BIỂU THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

I- Cơ sở lí thuyết:
Khi giải các baì toàn tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối cần lưu ý đến các hằng bất đẳng thức sau:


a) (A(( 0 
Đẳng thức xảy ra khi A = 0


b) (A+B( ( (A( +(B(
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi A.B(0

c) (A-B(( (A(+(B(
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi A.B(0

d) (A(-(B( ( (A-B(
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi A.B(0


e) ((A(-(B((( (A+B(
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi A.B(0


f) ((A(-(B((( (A-B(
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi A.B(0

1) a) Để tìm giá trị nhỏ nhất của một biểu thức A trên khoảng (a,b) cần chứng minh hai bước:
· Chứng tỏ rằng: A( k (k là hằng số) với mọi giá trị của biến thuộc khoảng (a,b)

· Chỉ ra trường hợp xảy ra đẳng thức.

b) Để tìm giá trị lớn nhất của một biểu thức A trên khoảng (a,b) cần chứng minh hai bước:

· Chứng tỏ rằng: A( k (k là hằng số) với mọi giá trị của biến thuộc khoảng (a,b)

· Chỉ ra trường hợp xảy ra đẳng thức.

* Lưu ý: Khi làm toán tìm Min, Max không được thiếu bước nào trong hai bước trên.

II- Một số chú ý khi tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức chứa dấu trị tuyệt đối.

1) Khi giải toán cực trị, nhiều khi ta cần xét từng khoảng giá trị của biến, sau đó so sánh các giá trị của biểu thức trong các khoảng ấy để tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất.

Ví dụ1: Tìm giá trị nhỏ nhất của A = (x-2( + (x-3(
Giải:

+ 
Xét x < 2 ta có A = 2-x +3-x = 5-2x

Do x<2 nên -2x > -4

( A>1 (1)

+
Xét khoảng 2(x(3 ta có A = x-2+3-x = 1 (2)

+
Xét khoảng x>3 ta có A = x-2+x-3

Do x>3 nên 2x>6

( A> 1 (3)

So sánh (1),(2),(3) ta có giá trị nhỏ nhất A = 1 khi và chỉ khi 2( x (3 

Ví dụ 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B = (x(+(x-1(
Giải:

Xét từng khoảng giá trị của biến

	x
	
	
	

	x
	-
	+
	+

	x-1
	-
	-
	+


+Xét khoảng x< 0 ta có



B= -x-(x-1) = -2x+1



Do x < 0 ( -2x>0 ( B> 1
(1)

+ Xét khoảng 0( x (1 ta có


B = x-(x-1) = 1


(2)

+ Xét khoảng x>1 ta có



B = x+x-1 = 2x-1



Do x>1 nên 2x>2



(B>1



(3)

So sánh (1),(2),(3) ta thấy MinB = 1 ( 0(x(1 

Ví dụ 3: Tìm giá trị nhỏ nhât của biểu thức 
[image: image147.wmf]3
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Giải

+ Xét (x(> 3 ( M>0 với mọi (x( >3

+ Xét (x(<3, do x (Z ( (x( = {0;1;2}

· Với (x( =0 ( M = -2

· Với (x( =1 ( M = -3

· Với (x( =2 ( M = -6
( (x( =2


( x = (2

2) Khi giải bài toán cực trị, nhiều khi ta nên đổi biến bằng cách đặt ẩn phụ

Ví dụ: Tìm giá trị nhỏ nhất của A = (3x-1)2 -4(3x-1(+5

Giải

Đặt (3x-1( = y với y (0

Ta có       A 
= y2 - 4y +5 

= (y-2)2 +1(1

MinA= 1 
( y= 2




( (3x-1( = 2




( x1 = 1; x2 = 
[image: image148.wmf]3
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3) Khi giải bài toán cực trị, nhiều khi cần sử dụng các hằng bất đẳng thức

Ví dụ1: Tìm giá trị nhỏ nhất của M = 2x+(2x-5(
Giải

Ta thấy rằng: (A((A ; A= A khi và chỉ khi A=0

Do đó : M = 2x+(2x-5(= 2x+(5-2x(( 2x+5-2x = 5

(Min M = 5 ( 5-2x = 0




( x = 
[image: image149.wmf]2

5


Vậy MinM = 5 khi x = 
[image: image150.wmf]2
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Ví dụ 2: Tìm giá trị của biểu thức B =(x(+(x-1(
Giải

Áp dụng hằng bất đẳng thức (a+b(((a(+(b( dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a.b(0

Ta có:

B = (x(+(x-1(=(x(+(1-x(( (x+1-x( =1

( B(1. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x(x-1) (0 ( 0(x(1

Vậy MinB= 1 ( 0(x(1

Ví dụ 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = (x-2(+(x-3(
Giải

Áp dụng hằng bất đẳng thức (a+b(((a(+(b( dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi a.b(0

Ta có:
A = (x-2(+(x-3(= (x-2(+(3-x(((x-2+3-x(=1

( A(1. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi (x-2)(3-x) (0 ( 2(x(3

Vậy MinA= 1 ( 2(x(3

Ví dụ 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức



A = (x-1(+(x-7(+(x-9(
Giải

Ta có (x-1(+(x-9(=(x-1(+(9-x(((x-1+9-x(=8

Ta lại có (x-7((0
( A = (x-1(+(x-7(+(x-9((8

( MinA = 8 ( 
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Vậy MinA= 8 ( x =7

Ví dụ 5: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  C = ((x-1(-(x-5((
Giải

Ta có C = ((x-1(-(x-5((( ((x-1)-(x-5)(= 4

Do đó Max  C = 4 
( (x-5)(x-1)(0





( x( 1 hoặc x( 5

Vậy Max C = 4 
( 
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4) Khi giải bài toán tìm cực trị, nhiều khi ta còn dùng đồ thị để tìm cực trị
Ví dụ: Tìm giá trị nhỏ nhất của y = (x-1(+(x-3(
Giải

Ta có bảng giá trị

	x
	
	
	

	x-1
	-
	+
	+

	x-3
	-
	-
	+




-2x +4 với x<1

  (    y = 
2 với 1(x(3


2x-4 với x>3

Vẽ đồ thị của hàm số y = (x-1(+(x-3( trong 3 trường hợp trên

Nhìn vào đồ thị ta thấy Miny= 2 ( 1(x(3
III- Một số bài tập áp dụng
Bài 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

a) A = (x-3(+(x-7(
b) B = (2x-3(+(2x-1(
c) C = (x2 – x+1(+(x2 –x-2(
d) D = (x2 + x+ 3(+(x2 +x-6(
Bài 2: Tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất của biểu thức


A = (x-
[image: image153.wmf]2

(+(y-1( trong đó (x(+(y(= 5


HD:

a) Áp dụng (a+b(((a(+(b( ( A ( (x(+
[image: image154.wmf]2

+(y(+1= 
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+6 ( MaxA = 
[image: image156.wmf]2
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b) Áp dụng (a-b(((a(-(b( ( A( (x(-
[image: image157.wmf]2

+(y(-1= 4-
[image: image158.wmf]2

 ( MinA = 4-
[image: image159.wmf]2

 

Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của

a) A = 
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b) B = 
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c) C =(x-2(+(2x-3(+(4x-1(+(5x-10(
HD: Xem kĩ các ví dụ ở trên để áp dụng.
a) Biến đổi: A = (x-1(+(3-x( sau đó áp dụng (M(( M ( A( 2

b) Đặt y = 
[image: image162.wmf]1

x
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với y(0

Ta có B = (y-1( +(y+1( = (1-y( +(y+1( 

Sau đó áp dụng (M((M ( B(2

c) Biến đổi C = (2-x(+(2x-3(+(4x-1(+(10-5x(,sau đó áp dụng (M(( M ( C( 8

NỘI DUNG: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

I- Đồ thị hàm số y = f((x()

1) Cơ sở lí thuyết

· Ta thấy f((x() = f((-x(). Do đó hàm số y = f((x() là hàm số chẵn nê đồ thị của hàm số đối xứng qua trục Oy.

· Cách dựng:

· Dựng đồ thị hàm số y f(x) đối với x >0.

· Dựng phần đồ thị bên trái đối xứng với phần đồ thị bên phải qua trục Oy

2) Ví dụ minh họa

Ví dụ:Dựng đồ thị hàm số y = 2(x( -2

Giải

Ta có y =2(x( -2= 
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Với x(0

Xét đồ thị của hàm y1 = 2x-2
Tập xác định (x(R

Với x= 0 ( y = -2 (A(0;-2) ( đồ thị hàm số

Với y= 0 ( x = 1 (B(1;0) ( đồ thị hàm số

( Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qa điểm A,B với x> 0

Với x< 0 hàm số dạng y2 = 2x-2 có đồ thị đối xứng với y1 qua Oy

Đồ thị của hàm số y = 2(x( -2 là phần in đậm.

II- Đồ thị hàm số y = (f(x)(
1) Cơ sở lý thuyết

+ Ta có y = (f(x)( =  
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+ Cách dựng:
· Dựng đồ thị hàm số y = f(x).

· Phần đồ thị nằm dưới trục Ox (nghĩa là ở đấy f(x) <0
( Dựng phần đồ thị tiếp theo đối xứng với phần đồ thị đó qua trục Ox

* Chú ý:

Đồ thị của hàm số y = (f(x)(+k được xem như đồ thị hàm số y = (f(x)( tịnh tiến theo đường thẳng đứng một đoạn bằng k (k là số thực)

2) Ví dụ minh họa

Vẽ đồ thị của hàm số y = (x-2(
Giải

+ Ta thấy y = (x-2(=
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+ Vẽ đồ thị hàm số y1 = x-2 
Với x= 0 ( y = -2 (A(0;-2) ( đồ thị hàm số

Với y= 0 ( x = 2 (B(2;0) ( đồ thị hàm số

( y1 là phần nét đậm (x(2)

( y2 là phần đối xứng với phần nét thiếu qua Ox.

Đồ thị hàm số y = (x-2( là phần nét đậm trên hình vẽ.

III- Đồ thị của hàm số y =(f((x()(
1) Cơ sở toán học:
+ Ta có 

Ta có y = (f((x()( =  
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+ Cách dựng :

a) Dựng đồ thị hàn số y = (f((x()(
· Dựng đồ thị hàm số y = f(x) với x (0

· Dựng đồ thị bên trái đối xứng với phần đồ thị bên phải qua Oy

b) Phần đồ thị nằm ở phần mặt phẳng dưới Ox, nghĩa là ở đấy f((x() < 0 

( Ta dựng phần đồ thị đối xứng với đồ thị đó qua trục Ox (Hay biến đổi các phần của đồ thị nằm trong nửa mặt phẳng dưới lên nửa mặt phẳng trên đối xứng với trục Ox)
2) Ví dụ minh họa:
Ví dụ: Vẽ đồ thị hàm số y = (1-x(
Giải

Dựng đồ thị hàm số y = 1- x với x (0
Với x= 0 ( y = 1 (A(0;1) ( đồ thị hàm số

Với y= 0 ( x = 1 (B(1;0) ( đồ thị hàm số


a)




b)




c)

Đồ thị hàm số


Đồ thị hàm số


Đồ thị hàm số
y = 1-x    (x(0)


   y = 1 -(x(



   y = (1-(x((
Phần đồ thị in đậm trong hình c) là đồ thị hàm số y = (1-(x((
IV.Một số bài tập áp dụng:
Bài 1: Vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) y = 
[image: image167.wmf]3

1

(x( -2

b) y = 3-5(x(
c) y = 1- (x(
Bài 2: Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) y = 2(x-3(
b) y = (x+2( +1

c) y = -(x- 1(
        NỘI DUNG:  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
A- Phương trình bậc hai : ·x2 + bx + c + │A│= 0

   Phương pháp giải: A là nhị thức bậc nhất  ta dùng:
                      │A│= 
A nếu A ≥ 0

- A nếu A <  0
      Rồi giải từng trường hợp và tổng kết các kết quả lại..

       Bài 1: Giải phương trình
                        x2 – 3x – 1 + │2x - 1│= 0

                     x2 – 3x -1 + 2x - 1= 0 nếu x ≥  ½              x2 – x – 2 = 0 nếu  x ≥1/2

           
[image: image168.wmf]Û

      x2 - 3x -1 + 1 – 2x = 0 nếu x < ½    
[image: image169.wmf]Û

    x2  - 5x = 0 nếu x < / 1/2

               x = - 1; x = 2



x ≥1/2
                                           
[image: image170.wmf]Þ

 x = 2 ; x = 0 .

[image: image171.wmf]Û




x = 0; x = 5

x < / 1/2
 Bài 2:Định m để phương trình  mx2 – 2(m – 1)x + 2 = │mx + 2│  (1)  có nghiệm duy nhất .
   Giải :  (1) 
[image: image172.wmf]Û

 mx2 – 2(m – 1) x + 2 - │mx + 2│  = 0  (2)

   * Với  m = 0 , phương trình (2) trở thành: 2x + 2 – 2 = 0   
[image: image173.wmf]Û

x = 0 ( nghiệm duy nhất). Vậy m = 0 là một giá trị cần tìm 
  *  Với m ≠ 0 , ta đặt t = mx – 2 
[image: image174.wmf]Þ

 x = 
[image: image175.wmf]m
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  phương trình (2)  trở thành:

      m
[image: image176.wmf]0
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[image: image177.wmf]Û

t2 +4t +4 – 2(m – 1 )t – 4 (m – 1) + 2m – m│t│= 0

  
[image: image178.wmf]Û

 t2 – 2 (m – 3 ) + 8 – 2m – m │t│= 0   (*)


 t 
[image: image179.wmf]0

³

                                                                t 
[image: image180.wmf]0

³


t2 – 2 ( m – 3) t +8 – 2m – mt = 0                 t2 – 3 ( m – 2) t +8 – 2m = 0 (a)            

          t < 0                                            
[image: image181.wmf]Û

          t < 0                        (II)
        t2 – 2 ( m – 3) t +8 – 2m + mt = 0

                                                                t2 – ( m – 6)t +8 – 2m  = 0  (b)
Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi phương trình (*) có nghiệm duy nhất .

         Xét phương trình (b) của hệ (II):
t = 2

         (b) 
[image: image182.wmf]Û

 (t + 2)(t – m + 4) = 0  
[image: image183.wmf]Û


                                                           t = m – 4

           Rõ ràng  t = -2 < 0 là nghiệm của phương trình (*) nên để phương trình (*) có nghiệm duy nhất thì phải có


       
m – 4 = 2

m = 2

                        
[image: image184.wmf]Û



m – 4 ≥ 0
m ≥4
 * Nếu m = 2 thì phương trình (a) trở thành t2 + 4 = 0 phương trình này vô nghiệm hay hệ  (I) vô nghiệm . Do đó phương trình (*) có nghiệm duy nhất với m = 2 là một giá trị cần tìm.

  * Nếu m 
[image: image185.wmf]³

 4 thì phương trình (a) có một nghiệm không âm , vì
 P = 8 – 2m ( 0 nên hệ (I) có một nghiệm t 
[image: image186.wmf]³

 0 mà hệ (II) vẫn có nghiệm           t = -2. Từ đó suy ra phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt nên các giá trị   m 
[image: image187.wmf]³

 4 không phải là các giá trị cần tìm. Vậy các giá trị cần tìm là  m = 0 ;      m = 2.
B- Phương trình dạng : ax2 + bx + c + │A│+│B│= 0.

Bài 1: Giải phương trình  x2 – 3x + 1 +│x + 1│-│2 – 3x│= 0  (1)
a) Nêú  x≤ -1    (1)  
[image: image188.wmf]Û

 x2 – 3x + 1 – x -1 + 3x – 2 = 0
                                
[image: image189.wmf]Û

x2 – x – 2 = 0
                                
[image: image190.wmf]Û

 x = -1; x = 2.

  Chỉ có x = -1 là thoả mãn.
  b) Nếu  -1 < x (  2/3 phương trình (1) 
[image: image191.wmf]Û

 x2 – 3x + 1 + x +1 + 3x – 2 = 0
                                                               
[image: image192.wmf]Û

 x2 + x  = 0  
                                                                
[image: image193.wmf]Û

 x = 0 ; x = -1
   Chỉ có x = 0 là thoả mãn.

   c) Nếu  x > 2/3 phương trình (1) 
[image: image194.wmf]Û

 x2 – 3x + 1 + x +1 - 3x + 2 =0
                                                       
[image: image195.wmf]Û

 x2 – 5x +4 = 0
                                                        
[image: image196.wmf]Û

 x = 1; x = 4.
 C – Phương trình dạng : ax2 + bx + c + │mx2 + nx +P│= 0

  Bài1 : Giải phương trình  : 3x – 1 - │-x2 + 2x – 3 │= 0
Ta thấy :  -x2 + 2x – 3 = -4 – (x – 1 )2 < 0. Mọi x

    Nên phương trình 
[image: image197.wmf]Û

 3x – 1 – x2 + 2x – 3 = 0 
[image: image198.wmf]Û

 x2 – 5x + 4 = 0 
[image: image199.wmf]Û

 x = 1 ; x = 4.

Một số bài toán chứa dấu giá trị tuyệt đối.
 Bài1: Cho naôs thực 
[image: image200.wmf]n
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 Xét biểu thức 
         f(x) = 
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        Tìm các số thực x để f(x) nhận giá trị nhỏ nhất
         Taấet các trường hợp n chẵn và n lẻ.

Nếu : n = 2k thì : 
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(

2

1

2

1

2

2

a

a

a

x

a

x

k

k

-

³

-

+

-

-

-


..............................................
..............................................

[image: image204.wmf])

(

1

1

k

k

k

k

a

a

a

x

a

x

-

³

-

+

-

+

+


  Lấy tổng các bất đẳng thức trên ta được:

   f(x) 
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  Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image206.wmf]1
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*Nếu  n= 2k – 1, tương tự trường hợp trên:
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[image: image210.wmf]0
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Lấy tổng các bất đẳng thức trên ta có:
f(x) 
[image: image211.wmf](
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x = a
[image: image212.wmf]k


 Áp dụng:
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

M = 
[image: image213.wmf](
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 Ta có : M = │x - 1999│+ │x - 2000│+│x - 2001│

  ¸Áp dụng bài 1 cho 3 số thực 1999 < 2000 < 2001

        │x- 1999│+│x - 2001│≥ (2001 – 1999 )

         │x - 2000│≥ 0
  
[image: image214.wmf]Û

 M = │x - 1999│+│x - 2000│+│x-2001│≥ 2001 - 1999
  
[image: image215.wmf]Û

 M = │x - 1999│+│x - 2000│+│x-2001│≥  2
 Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x = 2000

  Vậy Min M = 2 khi và chỉ khi x = 2000

 Bài 2:Biết rằng │a + b│= 1. Hãy tìm a , b sao cho A = a3 +b3 +ab đạt giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất.

Giải: 

 1. Nếu a + b > 0 thì │a + b│= a + b =1 lúc đó:

   A = (a + b) (a2 – ab + b2) + ab

       = a2 – ab + b2 + ab

       =a2 +  b2 
[image: image216.wmf](
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       Dấu  bằng xảy ra khi và chỉ khi a = b = 1/2.
       Vâỵ Min A = 1/2 khi và chỉ khi a = b =1/2.

  2. Nếu a + b < 0  thì │a + b│= - (a + b) =1 
[image: image217.wmf]Û

a + b = -1
  
[image: image218.wmf]Þ

 A = - ( a2 – ab + b2) + ab = - (a2 + b2) + 2ab = - (a – b)2 
[image: image219.wmf]£

 0
   Dấu “ =” xảy ra 
[image: image220.wmf]Û

 a = b = -1/2. Vậy Max A = 0 
[image: image221.wmf]Û

a = b = -1/2.
  Bài3: Chứng minh rằng với 
[image: image222.wmf]2
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           Giải :       
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          Và do 
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          Vậy  
[image: image227.wmf]1
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[image: image230.wmf]Þ

 Điều vô lý. Vậy phương trình vô nghiệm.

    Bài 4:  Giải phương trình
             │x2 + y2 -2xy +3x -2y -1│+ 4= 2x-│x2 -3x +2│  (1)

      PT (1) 
[image: image231.wmf]Û

│(x – y)2 + 2(x – y) + 1 + x -2 │= 2(x- 2 ) -│(x – 1 )(x – 2)│

          
[image: image232.wmf]Û

│(x – y + 1)2 + (x – 2) │ + │ 9x – 1)(x – 2)│= 2(x- 2 ) ≥ 0
 

[image: image233.wmf]2

³
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 . Vậy ( x – y + 1)2 + (x-2) 
[image: image234.wmf]0

³

 và  (x – 1)( x – 2) ≥ 0

  
Do đó phương trình 



[image: image235.wmf]Û

( x – y + 1)2 + (x-2) + ( x – 1)( x – 2) -2( x – 2) = 0


[image: image236.wmf]Û

( x – y + 1)2 + ( x – 1)( x – 2) ( x – 2) = 0



[image: image237.wmf]Û

( x – y + 1)2  + ( x – 2)2 = 0



x + y – 1 = 0
             x = 2

          
[image: image238.wmf]Û



[image: image239.wmf]Û



x – 2 = 0                                 y = 3


Vậy phương trình có nghiệm là : x = 2; y = 3.

   Bài5:  Giải hệ phương trình :
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xy       = x2 + 2
     Từ phương trình    xy = x2 + 2 
[image: image241.wmf]xy

Þ

 > 0 vậy │xy│= xy

     Khi đó │xy│= x2 + 2 ≥ 2
[image: image242.wmf]2

│x│
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 ≥  2
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      │xy - 4│= 8 – y2 ≥ 0 
[image: image245.wmf]Þ

 y2 ≤ 8 
[image: image246.wmf]Þ

 │y│≤  
[image: image247.wmf]2

   
     Vậy y = 2
[image: image248.wmf]2

; x = 
[image: image249.wmf]2

 hoặc y = - 2
[image: image250.wmf]2

; x = -
[image: image251.wmf]2


      Do đó hệ có nghiệm  : (xy) = ( 
[image: image252.wmf]2

;2
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) hoặc ( -
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; -2
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PHẦN III - KẾT LUẬN

Qua quá trình thực tế giảng dạy toán ở cấp THCS được làm quen và tiếp xúc với học sinh tôi rút ra được một số điều quan trọng khi nghiên cứu mảng đề tài” Một số phương pháp giải bài toán có chứa dấu giá trị tuyệt đối” . Đây là một trong những bài toán phức tạp, cần có tư duy tốt và kỹ năng vận dụng lý thuyết tương đối linh hoạt thì học sinh mới có thể hiểu sâu hiểu rộng  Bởi thế trong quá trình truyền đạt kiến thức cho học sinh, bản thân mỗi thầy cô giáo phải trang bị thật chu đáo, tỉ mỉ, rõ ràng từng đơn vị kiến thức cơ bản, từng thể loại bài tập cụ thể để học sinh hiểu sâu bản chất và vận dụng tốt kiến thức vào việc giải toán. 

Trong đề tài này tôi đã hệ thống hóa lý thuyết về gía trị tuyệt đối, trình bày chủ đề là các dạng toán liên quan đến giá trị tuyệt đối. Xong nội dung đã trình bày trong đề tài này còn hạn hẹp, chưa bao quát được hết các loại toán có liên quan tới dấu giá trị tuyệt đối ở bậc THCS. Nhưng tôi đã chọn lọc đưa ra những vấn đề lý thuyết liên quan với cơ sở toán học thực tiễn và ví dụ minh họa một cách khoa học.


Trước khi chưa áp dụng đề tài này tôi thấy nhiều học sinh còn lúng túng trong lúc giải các dạng bài tập như: Giải phương trình chứa dấu trị tuyệt đối; bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối, những bài toán tìm cực trị của biểu thức có dấu trị tuyệt đối và đặc biệt những bài toán vẽ đồ thị hàm số có chứa dấu trị tuyệt đối. Sau khi áp dụng đề tài này, học sinh đã khắc phục được nhiều nhược điểm trên, tỉ lệ học sinh hiểu và làm được bài tăng lên học sinh hứng thú, tích cực học tập hơn.

Tuy nhiên để được kết quả như mong muốn, đòi hỏi người giáo viên cần hệ thống lý thuyết, phân loại bài tập thành từng dạng, phù hợp với trình độ nhận thức của chung học sinh. Người giáo viên cần phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của học sinh, từ đó giúp các em có nhìn nhận bao quát, toàn diện và định hướng học toán đúng đắn, làm như vậy chúng ta đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường của ngành học. Giáo viên phải thường xuyên đánh giá kết quả học tập của các em qua các kỳ thi. bổ sung những thiếu sót, sai lầm lệch lạc về kiến thức để các em rút kinh nghiệm. Phải có kế hoạch phân chia từng chuyên đề cụ thể, dạy sâu, dạy chắc và kết hợp nhuần nhuyễn lôgíc giữa các dạng bài khác nhau.


Do thời gian  thực hiện còn ít, tài liệu còn chưa nhiều, nên đề tài này chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế. vì vậy rất mong các thầy cô giáo có những ý kiến đóng góp chân thành để giúp tôi hoàn thành xuất sắc đề tài của mình.


                           T«i xin tr©n träng c¶m ¬n!




Nam Hång, Nam Trùc, Ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2020.
X¸c nhËn cña nhµ tr­êng                                      Ng­¬× viÕt s¸ng kiÕn

L­u Xu©n TiÕn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) Sách giáo khoa đại số 7 (Nhà xuất bản GD)

2) Sách giáo khoa đại số 8 (Nhà xuất bản GD)

3) Sách giáo khoa đại số 9 (Nhà xuất bản GD)

4) Vũ Hữu Bình: Một số vấn đề phát triển đại số 7  (Nhà xuất bản GD)
5) Vũ Hữu Bình: Toán cơ bản và nâng cao đại số 7 (Nhà xuất bản GD)

6) Vũ Hữu Bình: Một số vấn đề phát triển Đại số 8  (Nhà xuất bản GD)

7) Vũ Hữu Bình: Toán nâng cao Đại số 8 (Nhà xuất bản GD)

8) Vũ Hữu Bình: Một số vấn đề phát triển Đại sô 9 (Nhà xuất bản GD-2006)
9) Vũ Hữu Bình: Các dạng toán ôn thi vào lớp 10 (Nhà xuất bản Hà Nội)

10) Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Đạm: Toán nâng cao và các chuyên đề Đại số 9  (Nhà xuất bản giáo dục).
11) Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Đạm: Toán nâng cao và chuyên đề Đại số 7  (Nhà xuất bản GD)
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